     PGD – ĐT THĂNG BÌNH

TRƯỜNG THCS LÊ ĐÌNH CHINH

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ I  NĂM HỌC 2021 – 2022 (Lần 1). ÁP DỤNG TỪ NGÀY  06 THÁNG 09 NĂM 2021
	Thứ 
	Tiết
	6/1
	6/2
	6/3
	7/1
	7/2
	7/3
	8/1
	8/2
	8/3
	9/1
	9/2
	9/3

	Sáng
Thư 

2
	1
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ

	
	2
	CD (Thúy
	Văn (Hiễn
	Anh(Thời
	Sinh(Nguyệt
	Lí(Na
	Toán(Lin
	Văn(Tiên
	Sinh(Dung
	MT(Mua
	Lí(Liên
	Văn( Vỉ
	Địa ( Hà

	
	3
	Tin(Linh
	CD (Thúy
	Văn (Hiễn
	Anh(Thời
	Sinh(Nguyệt
	Lí(Na
	Sinh(Dung
	Văn(Tiên
	Hóa(Vị
	Toán(Sanh
	MT(Mua
	Văn( Vỉ

	
	4
	Văn (Hiễn
	Tin(Linh
	Toán(Sanh
	Toán(Lin
	Anh(Thời
	Sinh(Nguyệt
	Hóa(Vị
	Sử(Phát
	Sinh(Dung
	Địa ( Hà
	Lí(Liên
	MT(Mua

	
	5
	Văn (Hiễn
	Toán(Sanh
	CD (Thúy
	Lí(Na
	Toán(Lin
	Anh(Thời
	Sử(Phát
	Hóa(Vị
	Văn(Tiên
	Văn( Vỉ
	Địa ( Hà
	Lí(Liên

	

	3
	1
	Sử(Phát
	Nh(Nguyệt
	Anh(Thời
	Địa ( Hà
	CD(Tiên
	Sử (Thúy
	Anh(Phục
	Toán(Lin
	CD( HĐ
	Toán(Sanh
	Sinh(Nguyệt
	Hóa(Vị

	
	2
	Lí(Liên
	Sử(Phát
	Nh(Nguyệt
	Toán(Lin
	Sử (Thúy
	CD(Tiên
	Toán(Châu
	Anh(Phục
	Địa ( Hà
	Sinh(Nguyệt
	Toán(Sanh
	Anh(Thời

	
	3
	Anh(Phục
	Lí(Liên
	Sử(Phát
	CD(Tiên
	Nh(Nguyệt
	Địa ( Hà
	CD( HĐ
	Toán(Lin
	Sử (Thúy
	Hóa(Vị
	Anh(Thời
	Toán(Châu

	
	4
	Toán(Châu
	Toán(Sanh
	Lí(Liên
	Sử (Thúy
	Địa ( Hà
	Toán(Lin
	Sử(Phát
	CD( HĐ
	Anh(Phục
	Anh(Thời
	Hóa(Vị
	Sinh(Nguyệt

	

	4
	1
	Sinh(Dung
	MT(Mua
	Văn (Hiễn
	Anh(Thời
	Tin(Châu
	Văn(HĐ
	CN(Na
	Văn(Tiên
	Toán ( Tú
	Toán(Sanh
	Văn( Vỉ
	Địa ( Hà

	
	2
	GDĐP(Dung
	GD ĐP (Hiễn
	Toán(Sanh
	CN(Bé
	Tin(Châu
	Văn(HĐ
	Hóa(Vị
	Văn(Tiên
	CN(Na
	Địa ( Hà
	Văn( Vỉ
	Sử(Phát

	
	3
	Anh(Phục
	Sinh(Dung
	MT(Mua
	Tin(Châu
	Văn(HĐ
	Anh(Thời
	Văn(Tiên
	CN(Na
	Hóa(Vị
	Sử(Phát
	Địa ( Hà
	Văn( Vỉ

	
	4
	Văn (Hiễn
	Anh(Phục
	Sinh(Dung
	Văn(HĐ
	Anh(Thời
	CN(Bé
	Địa ( Hà
	Hóa(Vị
	Toán ( Tú
	MT(Mua
	Sử(Phát
	Toán(Châu

	

	5
	1
	Hóa(Vị
	Địa ( Hà
	Toán(Sanh
	Sinh(Nguyệt
	Sử (Thúy
	Văn(HĐ
	Lí(Liên
	Nh(Nguyệt
	Anh(Phục
	Văn( Vỉ
	Anh(Thời
	Toán(Châu

	
	2
	Địa ( Hà
	Hóa(Vị
	Anh(Thời
	Sử (Thúy
	Văn(HĐ
	Sinh(Nguyệt
	Anh(Phục
	Toán(Lin
	Nh(Nguyệt
	Văn( Vỉ
	Toán(Sanh
	Toán(Châu

	
	3
	Toán(Châu
	Anh(Phục
	Địa ( Hà
	Văn(HĐ
	Sinh(Nguyệt
	Toán(Lin
	Nh(Nguyệt
	Lí(Liên
	Sử (Thúy
	CN(Bé
	Toán(Sanh
	Anh(Thời

	
	4
	Nh(Nguyệt
	Toán(Sanh
	Hóa(Vị
	Văn(HĐ
	Toán(Lin
	Sử (Thúy
	Toán(Châu
	Anh(Phục
	Lí(Liên
	Anh(Thời
	Văn( Vỉ
	CN(Bé

	

	6
	1
	MT(Mua
	Văn (Hiễn
	Sử(Phát
	Anh(Thời
	Toàn(Lin
	Địa ( Hà
	Toán(Châu
	Anh(Phục
	Văn(Tiên
	Văn( Vỉ
	Toán(Sanh
	Lí(Liên

	
	2
	Sử(Phát
	Văn (Hiễn
	Toán(Sanh
	Tin(Châu
	Địa ( Hà
	Toàn(Lin
	MT(Mua
	Sinh(Dung
	Văn(Tiên
	Lí(Liên
	CN(Bé
	Hóa(Vị

	
	3
	Toán(Châu
	Toán(Sanh
	Văn (Hiễn
	Địa ( Hà
	Anh(Thời
	MT(Mua
	Anh(Phục
	Sử(Phát
	Sinh(Dung
	Hóa(Vị
	Lí(Liên
	Văn( Vỉ

	
	4
	Toán(Châu
	Sử(Phát
	Văn (Hiễn
	Toàn(Lin
	CN(Bé
	Anh(Thời
	Sinh(Dung
	Địa ( Hà
	Anh(Phục
	Toán(Sanh
	Hóa(Vị
	Văn( Vỉ

	

	7
	1
	Sinh(Dung
	CN(Liên
	Tin(Linh
	Toán(Lin
	Văn(HĐ
	Tin(Châu
	Văn(Tiên
	CN(Na
	Toán ( Tú
	CD (Thúy
	Văn( Vỉ
	Sinh(Nguyệt

	
	2
	Văn (Hiễn
	Sinh(Dung
	CN(Liên
	MT(Mua
	Văn(HĐ
	Tin(Châu
	Văn(Tiên
	Toán(Lin
	Toán ( Tú
	Sinh(Nguyệt
	CD (Thúy
	Tin(Linh

	
	3
	CN(Liên
	Anh(Phục
	Sinh(Dung
	Văn(HĐ
	MT(Mua
	Nh(Nguyệt
	Toán(Châu
	Văn(Tiên
	CN(Na
	Văn( Vỉ
	Tin(Linh
	CD (Thúy

	
	4
	Anh(Phục
	Văn (Hiễn
	GDĐP(Dung
	Nh(Nguyệt
	Toán(Lin
	Văn(HĐ
	CN(Na
	MT(Mua
	Văn(Tiên
	Tin(Linh
	Sinh(Nguyệt
	Văn( Vỉ

	
	CN
	Bốn
	Hiển
	Dung
	Thành
	Mua
	Na
	Tiên
	Liên
	Thúy
	Nguyệt
	Vĩ
	Linh
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   PGD – ĐT THĂNG BÌNH
TRƯỜNG THCS LÊ ĐÌNH CHINH

                                               THỜI KHÓA BIỂU DẠY BUỔI CHIỀU
                                        HỌC KÌ I NĂM HỌC 2021- 2022
                                        ÁP DỤNG TỪ NGÀY 6 THÁNG 09 NĂM 2021
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	6/1
	6/2
	6/3
	7/1
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	7/3
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	8/3
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	9/2
	9/3
	BDHSG
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	SINH HOẠT ĐỘI  

Từ 15 h 30 đên 17 h vào tuần chẵn
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